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1 143 2027218569 Trần Đình Bảo 09/06/1990 Quảng Nam Nam 0915742247 tranbao96.cđ@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

2 36 2026218571 Lê Thị Khánh Bình 03/01/1994 Đà Nẵng Nữ 01222432631 chibi319x@gmail.com
Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

Bản sao Giấy khai sinh

3 93 2026218572 Lại Ngọc Băng Châu 07/05/1993 Đà Nẵng Nữ 01228560661 bangchau8563@gmail.com
Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

Bản sao Giấy khai sinh

4 34 2027218573 Dương Phú Cƣờng 02/10/1993 Đà Nẵng Nam 01224839391 phucmin12@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

5 44 2027218574 Hoàng Công Cƣờng 10/11/1987 Quảng Nam Nam 0982940020 congcuongdailoc@gmail.com Bảng điểm đại học thứ nhất

6 16 2026218575 Bùi Thị Mỹ Dung 02/10/1993 Đà Nẵng Nữ 0905167703 dung.bui0213@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

7 22 2026218576 Lê Kim Dung 04/03/1993 Đà Nẵng Nữ 0932442789 kimdungle.43@gmail.com

8 50 2027218578 Nguyễn Lâm Ngọc Duy 01/01/1994 Đà Nẵng Nam 0906130644 pianovsviolon@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

9 11 2027218579 Ngô Phi Dƣỡng 12/06/1994 Quảng Bình Nam 0988367117 coda1711993@yahoo.com.vn Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

10 52 2027218580 Lê Ngọc Điệp 10/07/1980 Phú Thọ Nam 0905563361 dieptracdiaehp@gmail.com

11 35 2026218581 Phùng Thị Hằng 08/07/1994 Nghệ An Nữ 0904065455 phunghang8794@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

12 40 2027218582 Đỗ Minh Hiếu 20/12/1993 Ninh Bình Nam 0978631468 arcminhhieu@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

13 148 2027218583 Nguyễn Trung Hiếu 15/10/1991 Quảng Nam Nam 0905854725 suzu151091@gmail.com

14 21 2027218586 Lê Văn Tấn Hùng 28/10/1991 Quảng Trị Nam 01649843736 tanhungtk@gmail.com

15 10 2027218587 Nguyễn Đức Hùng 05/05/1985 Đà Nẵng Nam 0905369585 hungducdhbk@gmail.com

16 2 2027218589 Nguyễn Thái Nhật Huy 30/12/1988 Đà Nẵng Nam 0983484515 nhathuy@thienbachminh.vn

17 5 2027218590 Phạm Vũ Nhật Huy 08/03/1992 Quảng Nam Nam 0906522683 huypvnse90110@gmail.com

18 140 2027218591 Nguyễn Phúc Khƣơng 05/02/1986 Quảng Trị Nam 0976336009 npkhuong@gmail.com

19 182 2027218594 Phan Đình Long 15/08/1981 Đà Nẵng Nam 0977030580 dinhlongsbk@gmail.com
Bảng điểm đại học thứ nhất

Giấy chứng nhận sức khỏe

20 184 2026218595 Nguyễn Thị Lƣu 30/12/1994 Quảng Nam Nữ 0962841448 funnyfunny205@gmail.com
Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

Sơ yếu lý lịch

21 33 2026218596 Phạm Thị Mai 01/08/1992 Quảng Ninh Nữ 0932511033 maiphamhl1892@gmail.com

22 187 2027218597 Huỳnh Bá Nam 10/11/1979 Quảng Nam Nam 0935121909 huynhbanam@gmail.com Bảng điểm bằng đại học thứ nhất

23 8 2027218599 Hứa Minh Nguyên 15/10/1987 Đà Nẵng Nam 01228663445 huanguyen87@gmail.com

24 183 2026218601 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 01/07/1994 Quảng Nam Nữ 01699975743 tessicahuynh10794@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

25 20 2026218602 Nguyễn Thị My Pha 21/01/1988 TT Huế Nữ 0978935938 phanguyen1988@gmail.com

26 39 2027218605 Trần Việt Quân 02/01/1994 Đà Nẵng Nam 01202378534 ankhangtrannguyen@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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27 165 2026218607 Nguyễn Thị Quỳnh 05/03/1988 Thanh Hóa Nữ 0949235246 quynhnt104@gmail.com

28 9 2027218609 Đỗ Nhật Tân 02/08/1988 Quảng Nam Nam 0902864352 nhattando88@gmail.com

29 43 2026218611 Nguyễn Thị Phương Thảo 30/12/1988 Đà Nẵng Nữ 0905688563 phuongthaovldn@gmail.com

30 190 2027218655 Nguyễn Lê Kim Thịnh 27/11/1991 Đà Nẵng Nam 0906403767 Thinhdn1991@gmail.com

31 146 2026218613 Nguyễn Thị Trà 19/05/1989 Quảng Nam Nữ 0938365505 tra.nguyen8x@gmail.com Bảng điểm đại học thứ nhất

32 42 2027218616 Mai Hưng Trấn 30/08/1991 Đà Nẵng Nam 0984969613 maihungtran09b2b@gmail.com

33 37 2026218618 Nguyễn Lý Minh Trang 24/02/1993 Đà Nẵng Nữ 01272903785 minhtrangnguyen242@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

34 171 2026218620 Nguyễn Hoàng Trinh 30/11/1993 Quảng Nam Nữ 01287789435 hwangjin3011@gmail.com

35 46 2027218621 Nguyễn Ngọc Trung 29/06/1986 Đà Nẵng Nam 0905540730 trungnguyen986@gmail.com

36 19 2027218622 Phan Ngọc Trung 26/09/1988 Đà Nẵng Nam 0935520939 ngoctrunghcn@gmail.com

37 17 2027218624 Phạm Anh Tuấn 08/09/1988 Đà Nẵng Nam 0905571678 phamanhtuan2100@gmail.com

38 45 2027218626 Nguyễn Đức Hoàng Việt 11/12/1993 Đà Nẵng Nam 0935882288 nguyenduchoangviet@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất
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